
Chức 

vụ (nêu 

có)

Vượt 

khung 

(nếu có)

Thâm 

niên 

nghề 

(nếu có)

Công 

vụ (nếu 

có)

Công 

tác 

Đảng, 

Đoàn 

(nếu có)
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…. Ngày … tháng … năm 

LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TT Họ và tên
Ngày, tháng 

năm sinh

Chức 

danh/Chức vụ

Lương hiện hưởng

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LICH Biểu số 3b

ĐƠN VỊ: …………………..

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ NGHỈ THÔI VIỆC

(Dùng cho công chức)

Số tháng 

tính hưởng 

trợ cấp thôi 

việc

Kinh phí thực hiện 

Lý do nghỉ

Tổng cộng
Trợ cấp thôi 

việc

Trợ cấp cho 

mỗi năm công 

tác có đóng 

BHXH

Trợ cấp 03 

tháng tiền 

lương hiện 

hưởng để tìm 

việc làm

Tổng số

Số năm 

làm việc 

nặng 

nhọc, độc 

hại

Số năm đóng BHXH 

theo sổ BHXH

Thời 

điểm 

nghỉ 

Tuổi 

nghỉ khi 

giải 

quyết 

chính 

sách

Tổng cộng

Hệ số 

lương

Chênh 

lệch 

bảo lưu 

(nếu có)

Phụ cấp

Thành tiền

Đối tượng thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng công chức, viên chức

Đối tượng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy (nếu có)


